
Thu NSNN Thu NSĐP Thu NS xã Thu NSNN Thu NSĐP Thu NS xã
Tổng thu 

NSNN
Thu NSĐP Thu NS xã

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D) 284,477 207,767 185,119 90,962 84,563 72,710 32.0% 40.7% 39.3%

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 126,600 49,890 27,242 34,772 28,372 16,519 27.5% 56.9% 60.6%

I Thu nội địa 126,600 49,890 27,242 34,772 28,372 16,519 27.5% 56.9% 60.6%

1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý 

2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 270 95 80 35.1%

3
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài
3000 393 330 13.1%

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 32,680 32,680 17,634 19,511 16,392 10,581 59.7% 50.2% 60.0%

5 Thuế thu nhập cá nhân 5,940 4,703 3,950 -12 79.2%

6 Thuế bảo vệ môi trường 0 19 16

7 Lệ phí trước bạ 7,400 7,400 4,514 1,745 1,745 1,194 23.6% 23.6% 26.4%

8 Thu phí, lệ phí 380 380 380 93 69 57 24.5% 18.3% 15.1%

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1,000 1,000 1,000 286 286 286 28.6% 28.6% 28.6%

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 3,860 3,860 1,544 862 689 1,958 22.3% 126.8%

12 Thu tiền sử dụng đất 69,500 2,000 800 5,566 4,453 2,096 8.0% 222.7% 262.0%

13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 20

16 Thu khác ngân sách 1,500 1,500 300 1,286 148 146 85.7% 9.9% 48.5%

17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 1,070 1,070 1,070 213 213 213 19.9% 19.9% 19.9%

18 Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 

1 Thuế xuất khẩu

2 Thuế nhập khẩu

3 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

4 Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

5 Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

6 Thu khác

IV Thu viện trợ

B THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 157,877 157,877 157,877 56,191 56,191 56,191 35.6% 35.6% 35.6%

1 Bổ sung cân đối 156,797 156,797 156,797 33,100 33,100 33,100 21.1% 21.1% 21.1%

2 Bổ sung có mục tiêu 1080 1080 1080 23,091 23,091 23,091

C THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

D
THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC 

CHUYỂN SANG
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ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH QUÝ 1II/2026

STT Nội dung

Dự toán Ước thực hiện quý 1II/2026 So sánh (%)

Đơn vị: Triệu đồng



Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung (1) Dự toán

Số bổ sung 

tăng giảm 

trong kỳ 

Tổng dự 

toán chi 

Ước thực 

hiện quý 

III/2026

So sánh (%)

A B 1 2 3=2/1

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 185,119 58,760 240,249 78,125 32.5%

I Chi đầu tư phát triển 800 26,690 27,490 8,458 30.8%

1 Chi đầu tư cho các dự án 800 26,690 27,490 8,458 30.8%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 5,000

- Y tế dân số

- Văn hoá thông tin

- Thể̉ ̉̉ dục thể thao

- Hoạt động kinh tế 3,458

- Hoạt động cơ quan quản lý NN, Đảng, đoàn thể

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ 

chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo 

quy định của pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 180,689 32,070 212,759 69,667 32.7%

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 97,072 20,801 117,873 46,156 39.2%

2 Chi khoa học và công nghệ 390 390 30 7.7%

3 An ninh QP 3,958 107 4,065 624 15.4%

4 Y tế dân số 3,363 800 4,163 674 16.2%

5 Văn hoá thông tin 3,875 50 3,925 347 8.8%

6 Phát thanh truyền thông 300 300 70 23.2%

7 Thể dục thể thao 355 355 0 0.0%

8 Bảo vệ môi trường 1,070 1,070 351 32.8%

9 Hoạt động kinh tế 10,570 8,994 19,564 2,996 15.3%

10 Hoạt động cơ quan quản lý NN, Đảng, đoàn thể 25,855 1,026 26,881 5,909 22.0%

11 Chi đảm bảo xã hội 32,982 293 33,275 12,511 37.6%

12 Chi khác 899 899 0.0%

III
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương 

vay

IV Chi chuyển giao ngân sách

V Dự phòng ngân sách 3,630

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

ƯỚC THỰC HIÊN CHI NGÂN SÁCH QUÝ III/2026

Biểu số 115/CK-NSNN


		2026-10-07T15:24:38+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI SƠN <ubndxadaison@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




